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	Tuần
: 20 
	                             Ngày soạn : 11/01/2023

	Tiết
: 78,79 ,80                                
	                             Ngày dạy  : 30/01/2023


BÀI 20: TỪ TRƯỜNG TRÁI ĐẤT – SỬ DỤNG LA BÀN

Thời gian thực hiện: 03 tiết
Tiết 1 - Hoạt động 1:  Tìm hiểu sự tồn tại từ trường của trái đất
· Hoạt động 2:  Phân biệt cực Bắc địa từ và cực Bắc địa lí
Tiết 2 - Hoạt động 3: Tìm hiểu cấu tạo la bàn + Vận dụng

Tiết 3 - Hoạt động 4: Xác định hướng địa lí của một đối tượng + Luyện tập:
	
	Tiết 1
	Tiết 2
	Tiết 3

	Ngày dạy:
	30/01/2023
	01/02/2023
	02/02/2023


I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Dựa vào ảnh (hoặc hình vẽ, đoạn phim khoa học) khẳng định được Trái Đất có từ trường.

-Nêu được cực Bắc địa từ và cực Bắc địa lí không trùng nhau.

-Sử dụng la bàn để tìm được hướng địa lí.

2. Năng lực

a) Năng lực chung

- Tự chủ và tự học: Chủ động, tích cực tìm hiểu những vấn đề liên quan đến từ trường Trái Đất.

-Giao tiếp và hợp tác: Tham gia thảo luận, trình bày, diễn đạt các ý tưởng, nội dung theo ngôn ngữ Vật lí.

-Giải quyết vấn để và sáng tạo: Đề xuất các ý tưởng, phưong án để thảo luận, giải quyết các vấn đề nêu ra trong bài học

b) Năng lực khoa học tự nhiên

- Nhận thức khoa học tự nhiên: Biết được sự tồn tại của từ trường Trái Đất, Trái Đất có các cực từ.

- Tìm hiểu tự nhiên: Phân biệt cực từ, cực địa lí

- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Sử dụng la bàn để tìm được hướng địa lí.

3. Phẩm chất 

-Tham gia tích cực hoạt động trong lớp cũng như ở nhà.

-Cẩn thận, trung thực, thực hiện an toàn quy trình làm thí nghiệm.

-Có niềm say mê, hứng thú, thích tìm tòi, khám phá, đặt câu hỏi.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Thiết bị dạy học: Máy chiếu,bảng nhóm, nam châm; Hình 20.1 ( Hình 20.5

La bàn, nam châm, kim, cốc nước, mút xốp.
2. Học liệu: 

-phiếu học tập 1,2, ( hoạt động 1); phiếu 3 ( hoạt động 3) ; Phiếu nhiệm vụ ( Vận dụng)

	PHIẾU HỌC TẬP 1
Nhóm ...........

Thời gian: 10 phút

   Yêu cầu: HS thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi sau:

	Câu 1. Năm 1600, William Gilbert nêu giả thuyết gì về Trái Đất trong quyển sách De Magnete?

Câu 2. Nêu các hiện tượng hoặc sự kiện để chứng tỏ rằng giả thuyết của William Gilbert là đúng?

Câu 3. Tại sao cực quang chỉ tồn tại ở các vùng địa cực, không tồn tại ở các vùng nhiệt đới (Hình 20.2 trong SGK)?                                                               b)
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	PHIẾU HỌC TẬP 2
Nhóm ...........

Thời gian: 5 phút

    Yêu cầu: HS thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi sau:

	Phần câu hỏi 
	Phần trả lời

	1. Vì sao thanh nam châm khi treo tự do luôn chỉ hướng Bắc - Nam?

2. Trên Hình 20.3 trong SGK, độ mạnh của từ trường giảm dần theo thứ tự các màu sắc như sau: đỏ, vàng, lục, lam, lơ. Việt Nam nằm trong vùng có từ trường mạnh hay yếu?
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	1..................................

2.................................


- clip về từ trường của Trái Đất, về la bàn
- link 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

A. Khởi động: chơi trò chơi “Bức tranh bí ẩn” 
a) Mục tiêu: Tạo ra cho HS sự hứng thú trong dự đoán từ khoá ứng với bức tranh bí ẩn thông qua các gợi ý liên quan đến bài học.
b) Nội dung: GV tổ chức cho HS tham gia trò chơi "Bức tranh bí ẩn” HS tham gia trò chơi, trả lời các câu hỏi và nhận điểm thưởng tương ứng. 

c) Sản phẩm:  Câu trả lời của Hs
d) Tổ chức thực hiện

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- GV giao nhiệm vụ học tập: yêu cầu HS thảo luận nhóm, trả lời câu hỏi ứng với mỗi mảnh ghép và từ khoá ứng với bức tranh bí ẩn.
	Hs nhận nhiệm vụ

	- HD thực hiện nhiệm vụ: 

+GV tổ chức cho HS tham gia trò chơi.
+GV thông báo luật: Có 4 mảnh ghép tương ứng với 4 câu hỏi, bên dưới 4 mảnh ghép này là bức tranh bí ẩn. Khi mỗi mảnh ghép được mở, nhóm  nào có câu trả lời đúng và nhanh nhất sẽ mang 1 điểm thưởng về cho nhóm. Nhóm nào đoán được từ khoá ứng với bức tranh bí ẩn khi còn 3 mảnh ghép chưa mở sẽ nhận 4 điểm thưởng; khi còn 2 mảnh ghép chưa mở sẽ nhận 3 điểm thưởng; khi còn 1 mảnh ghép chưa mở sẽ nhận 2 điểm thưởng; khi không còn mảnh ghép nào chưa mở sẽ nhận 1 điểm thưởng.

+Yêu cầu HS lựa chọn mảnh ghép để lật mở, thảo luận nhóm và trả lời câu hỏi ứng với mảnh ghép, đồng thời thảo luận để trả lời từ khoá ứng với bức tranh bí ẩn.
	Hs thực hiện nhiệm vụ

	Báo cáo kết quả  
	Hs Xác định được tranh

	Đánh giá/ nhận xét: GV nhận xét nhóm trả lời tốt.
	1 vài nhóm nhận xét và  bổ sung câu trả lời của nhóm bạn.

	Tổng kết: Dựa vào từ khoá ứng với bức tranh bí ẩn để đặt vấn đề vào bài.
	


B. Hình thành kiến thức

1. TỪ TRƯỜNG TRÁI ĐẤT
Hoạt động 1: Tìm hiểu sự tồn tại từ trường của trái đất
a) Mục tiêu: HS nhận biết được xung quanh trái đất tồn tại từ trường, Hs tìm các hiện tượng vật lí khẳng định cho giả thuyết của nhà khoa học Willam Gilbert.

b) Nội dung: 

Nhiệm Vụ 1: HS xem video về từ trường của Trái Đất kết hợp SGK thảo luận nhóm hoàn thành phiếu học tập số 1 thông qua kĩ thuật “khăn trải bàn” 

Nhiệm Vụ 2: sau khi thực hiện xong, các nhóm sẽ đổi chéo phiếu học tập để chấm điểm
Nhiệm Vụ 3: Thảo luận cặp đôi hoàn thành phiếu học tập số 2. 

c) Sản phẩm: Phiếu học tập 1,2;  kết luận 

d) Tổ chức thực hiện

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Giao nhiệm vụ: 
- Yêu cầu HS xem video kết hợp thông tin SGK thực hiện thảo luận nhóm hoàn thành phiếu học tập sô 1 theo kĩ thuật “khăn trải bàn”. 

- Thảo luận cặp đôi hoàn thành phiếu học tập số 2.
	Nhận nhiệm vụ

Thảo luận nghiêm túc

	Hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ: 

- Các nhóm  HS xem video (GV lồng tiếng cho đoạn video) về từ trường của Trái Đất kết hợp SGK hoàn thành phiếu học tập số 1 theo kĩ thuật “khăn trải bàn”: 

+ Một tờ giấy A3 chia thành 5 phần, mỗi bạn sử dụng một góc bên ngoài, mỗi góc ghi câu trả lời của bản thân ứng với các câu hỏi phiếu học tập số 1. 

+ Thảo luận viết ra đáp án chung của nhóm vào ô vuông giữa. 

+ Thời gian thực hiện nhiệm vụ là 10 phút. 

- Yêu cầu học sinh thảo luận cặp đôi hoàn thành phiếu học tập số 2, thời gian thực hiện nhiệm vụ là 5 phút
	Thực hiện nhiệm vụ



	Báo cáo kết quả  
- Mỗi nhóm cử 1 HS đại diện lên trình bày kết quả, các nhóm khác nhận xét, bổ sung ý khác nhóm bạn.

- Yêu cầu các nhóm đổi chéo các phiếu học tập để chấm. 
	Đại diện HS báo cáo phiếu 1,2  (sp dự kiến )

	Đánh giá/ nhận xét: GV nhận xét nhóm trả lời tốt.
	1 vài nhóm nhận xét và  bổ sung câu trả lời của nhóm bạn.

	Tiểu kết: 

Trong hệ Mặt Trời, Trái Đất là một trong những hành tinh có từ trường.

Từ trường Trái Đất khiến các bức xạ điện từ lệch về phía hai địa cực, sự tương tác của các bức xạ này với khí quyển tạo ra hiện tượng cực quang.

Từ trường của Trái Đất mạnh hơn ở phía địa cực và yếu hơn ở vùng xích đạo
	HS tự rút ra kết luận ghi bài


2.CỰC BẮC ĐỊA TỪ VÀ CỰC BẮC ĐỊA LÍ

Hoạt động 2: Phân biệt cực Bắc địa từ và cực Bắc địa lí
a)Mục tiêu: Hs nhận diện hình dạng của ‘‘nam châm trái đất’’ và nêu được cực Bắc địa từ và cực Bắc địa lí không trùng nhau.

b) Nội dung: HS quan sát Hình 20.4 trong SGK, tiến hành thảo luận cặp đôi hoàn thành câu 3 SGK.

c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS, kết luận 

d) Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Giao nhiệm vụ: quan sát Hình 20.4 trong SGK, tiến hành thảo luận cặp đôi hoàn thành câu 3.

a.Đường sức từ của Trái Đất có những điểm nào giống với đường sức từ của một nam châm thẳng?

b.Hãy chỉ rõ các cực địa từ và cực địa lí trên Hình 20.4. Nhận xét chúng có trùng nhau không?
	Nhận nhiệm vụ
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	 Hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ: 
Mỗi nhóm học sinh thảo luận, hoàn thành nhiệm vụ được giao.
	Thực hiện nhiệm vụ

	Báo cáo kết quả: 


	Đại diện HS báo cáo (sp dự kiến)

a/Dày ở hai địa cực, thưa ở phần giữa, tức ở vùng Xích đạo.

b/ Cực Nam địa từ và cực Bắc địa từ là nơi giao nhau của trục từ và bề mặt Trái Đất. 

-Cực Bắc địa lí và cực Nam địa lí là nơi giao nhau của trục quay và bề mặt Trái Đất.
- Các cực từ và cực địa lí không trùng nhau.
*HS căn cứ vào chiều các đường sức từ của Trái Đất, cực Bắc địa từ nằm ở cực Nam địa lí và ngược lại cực Nam địa từ nằm ở cực Bắc địa lí.

	Đánh giá/ nhận xét: GV nhận xét nhóm trả lời tốt.

GV lưu ý: Căn cứ vào chiều  đường sức từ của Trái Đất, cực Bắc địa từ nằm ở Nam bán cầu, còn cực Nam địa từ nằm ở Bắc bán cầu. Tuy nhiên, ngay từ đầu người ta đã gọi cực từ ở Bắc bán cầu là cực Bắc địa từ và thói quen đó được sử dụng đến ngày nay.
	HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn .

	Tiểu kết:

Cực Bắc địa từ và cực Nam địa từ nằm trên trục từ của Trái Đất;

Cực Bắc địa lí và cực Nam địa lí nằm trên trục quay của Trái Đất.
Trục từ và trục quay của Trái Đất không trùng nhau

(vd.Cực Bắc địa từ và cực Bắc địa lí không trùng nhau)
	HS tự rút ra kết luận ghi bài.


3.SỬ DỤNG LA BÀN ĐỂ TÌM HƯỚNG ĐỊA LÍ

Hoạt động 3: Tìm hiểu cấu tạo la bàn
a) Mục tiêu: HS biết cấu tạo, các chức năng của từng bộ phận và hiểu được các thông tin ghi trên la bàn

b) Nội dung: GV cho HS quan sát một la bàn có cấu tạo đơn giản thảo luận hoàn thành phiếu học tập số 3
	PHIẾU HỌC TẬP 3
Nhóm ...........

Thời gian: 10 phút

   Yêu cầu: HS thảo luận nhóm điền từ thích hợp vào chỗ trống. 
La bàn được cấu tạo:

+ Vỏ: …………………………………………
+ Kim la bàn: …………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………
+ Mặt la bàn: …………………………………
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* Các kí hiệu trên mặt la bàn:

Kí hiệu

Hướng

N

……………..

NE

……………..

E

……………..

ES

……………..

S

……………..

SW

……………..

W

……………..

WN

……………..




c) Sản phẩm: Phiếu học tập số 3, kết luận 

d) Tổ chức thực hiện

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Giao nhiệm vụ:  Yêu cầu HS quan sát một la bàn có cấu tạo đơn giản thảo luận hoàn thành phiếu học tập số 3
	HS nhận nhiệm vụ



	Hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ: 

Mỗi nhóm học sinh quan sát một la bàn và thảo luận, hoàn thành nhiệm vụ được giao.
	Hs thực hiện nhiệm vụ

	Báo cáo kết quả

- Mỗi nhóm cử 1 HS đại diện lên trình bày kết quả, các nhóm khác nhận xét, bổ sung ý khác nhóm bạn.

- Yêu cầu các nhóm đổi chéo các phiếu học tập để chấm. 
	Đại diện HS báo cáo phiếu số 3

 ( sp dự kiến )

	

	Đánh giá/ nhận xét:
GV nhận xét nhóm trả lời tốt.
	- Nhóm xung phong trình bày kết quả - Nhóm khác nhận xét phần trình bày của nhóm bạn.

	Tiểu kết: 

La bàn được cấu tạo:

+ Vỏ: có mặt kính bảo vệ.
+ Kim la bàn: kim nam châm có thể quay tự do trên trục cố định.
+ Mặt la bàn: có các vạch chia độ.
	HS rút ra kết luận.


Hoạt động 4: Xác định hướng địa lí của một đối tượng

a) Mục tiêu: HS biết được cách sử dụng la bàn để tìm hướng địa lí của một vật hoặc đói tượng nào đó.

b) Nội dung: HS hoạt động theo nhóm  nghiên cứu SGK, thực hành xác định hướng của cổng trường học.
c) Sản phẩm: 

 -  HS xác định hướng của cổng trường học.

- Rút ra các bước sử dụng la bàn.

d) Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Giao nhiệm vụ: GV yêu cầu các nhóm HS quan sát la bàn, nghiên cứu SGK và xác định hướng của cổng trường học , trả lời câu 4 Sgk sau đó rút ra các bước sử dụng la bàn.

Câu 4.Vì sao khi sử dụng la bàn, ta phải để la bàn xa các nam châm hoặc vật có từ tính ? 
	Nhận nhiệm vụ

Thảo luận nghiêm túc

	Hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ: 
Các nhóm nghiên cứu SGK, đặt la bàn nằm yên trên mặt phẳng xác định hướng bắc -nam địa lí  sau đó xác định hướng của cổng trường học.
	Thực hiện nhiệm vụ



	Báo cáo kết quả  
	Đại diện HS báo cáo (sp dự kiến)

Câu 4: Vì các vật có từ tính để gần la bàn sẽ hút hoặc đẩy kim la bàn làm lệch kết quả.

	Đánh giá/ nhận xét: GV nhận xét nhóm trả lời tốt.

- GV mở rộng: 

+ Tại một vị trí bất kì trên Trái Đất, kim la bàn hướng theo đường sức từ của từ trường tại điểm đó. Độ lệch giữa hướng của kim la bàn và hướng bắc địa lí được gọi là độ từ thiên.

+ Tại Việt Nam, độ từ thiên cực đại vào khoảng 1°. Giá trị này không đáng kể, do đó ta có thể xem như hướng của kim nam châm trùng với hướng bắc - nam địa lí.

+ Vì vậy, trong bài thực hành, ta lấy hướng của kim nam châm là hướng bắc - nam địa lí.
	1 vài nhóm nhận xét và  bổ sung câu trả lời của nhóm bạn.

	Tiểu kết: 

- Các bước sử dụng la bàn để xác định hướng địa lí của một đối tượng:

+ Bước 1: Xác định cực Nam (S) và cực Bắc (N) của kim la bàn.

+ Bước 2: Chọn đối tượng cần xác định hướng địa lí (lớp học, cổng trường, nhà ở ..)

+ Bước 3: Đặt la bàn trên mặt phẳng nằm ngang. Chờ cho kim la bàn đứng yên, xoay la bàn sao cho vạch 0 trùng với  cực Bắc của kim nam châm.

+ Bước 4: Đọc giá trị của góc hợp bởi hướng đối tượng cần xác định và hướng bắc trên la bàn
	HS rút ra kết luận.


C. Luyện tập:

a) Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức đã học rèn kĩ năng giải bài tập.
b) Nội dung: Hs thảo luận hoàn thành phiếu học tập 4
c) Sản phẩm: Phiếu học tập số 4

d) Tổ chức thực hiện

	- GV giao nhiệm vụ học tập: Lần lượt đọc và HS trả lời tại lớp học các bài tập mục nội dung.
	Hs nhận nhiệm vụ

	- HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS làm bài tập. GV theo dõi và hỗ trợ nếu có.
	Hs thực hiện nhiệm vụ

	- Báo cáo kết quả và thảo luận: GV gọi HS trả lời từng câu, HS khác lắng nghe, sửa chữa nếu có 
	Đại diện HS báo cáo Phiếu số 4 (sp dự kiến)

	- Đánh giá, tổng kết, định hướng: GV nhận xét kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS. 
	


	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 4

	Câu hỏi
	Trả lời

	1.Kim la bàn có chỉ đúng hướng bắc địa lí không ? Vì sao?
	1.Kim la bàn chỉ theo hướng của đường sức từ tại địa phương ấy nên không chỉ đúng hướng bắc địa lí.

	2. Quan sát Hình 20.4, em hãy cho biết độ lớn của từ trường Trái Đất tại xích đạo lớn hơn, nhỏ hơn hay bằng với độ lớn của nó tại Bắc cực? Giải thích.
	2.Hình 20.4 mô tả từ trường Trái Đất tương tự như từ trường của thanh nam châm, hai đầu thanh nằm ở địa cực. Vậy, ở vùng Xích đạo, từ trường Trái Đất nhỏ hơn ở phía địa cực

	3.Vì sao có thể nói Trái Đất là một thanh nam châm khổng lồ?

A. Vì Trái Đất hút tất cả các vật về phía nó.

B. Vì Trái Đất hút các vật bằng sắt thép mạnh hơn các vật làm bằng vật liệu khác.

C. Vì không gian bên trong và xung quanh Trái Đất tồn tại từ trường.

D. Vì trên bề mặt Trái Đất có nhiều mỏ đá nam châm.
	3. C


	4.Từ trường Trái Đất mạnh nhất ở
A.vùng xích đạo.

B.vùng địa cực.

C.vùng đại dương

D.vùng có nhiều quặng sắt.
	4.B


	5.Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Cực Bắc địa từ trùng với cực Nam địa lí.

B. Cực Bắc địa từ trùng với cực Bắc địa lí.

C. Cực Nam địa từ trùng với cực Nam địa lí.

D. Cực Bắc địa từ và cực Bắc địa lí không trùng nhau.
	5.D


	6.La bàn là một dụng cụ dùng để xác định

A. khối lượng một vật.

B.phương hướng trên mặt đất.

C.trọng lượng của vật

D. nhiệt độ của môi trường sống
	6.B


	7.Bộ phận chính của la bàn là

A.đế la bàn..
B.mặt chia độ...

C. kim nam châm...

D. hộp đựng la bàn



	7. C



D. Vận dụng:

a) Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức để làm 1 chiếc la bàn đơn giản. 
b) Nội dung: HS hoạt động theo nhóm tự làm la bàn đơn giản từ vật liệu có sẵn theo hướng dẫn của phiếu giao nhiệm vụ

	PHIẾU NHIỆM VỤ

Tự làm la bàn đơn giản từ vật liệu có sẵn

Chuẩn bị vật liệu: 1 chiếc kim khâu, 1 thỏi nam châm, 1 cốc nước và  miếng xốp nhỏ (hoặc miếng giấy cứng)

Tiến hành nhiệm vụ:

Bước 1:Chà xát chiếc kim vào thỏi nam châm, Chà xát ít nhất 15 lần nếu bạn dùng nam châm yếu như nam châm tủ lạnh, hoặc 10 lần nếu bạn có nam châm mạnh hơn. Động tác chà xát sẽ khiến chiếc kim nhiễm từ.

Bước 2: Cắt mút xốp (hoặc miếng giấy) thành một hình tròn đường kính  khoảng 2cm, Tiếp đó dùng kìm đẩy chiếc kim xuyên qua hình tròn nhỏ. (hoặc để lên miêng giấy).

Bước 3: Đặt kim vào giữa bát nước, Chiếc kim sẽ quay tự do như chiếc kim trong la bàn và cuối cùng sẽ chỉ đúng hướng của hai cực.


c) Sản phẩm: chế tạo thành công một chiếc la bàn đơn giản. 

d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS


	Giao nhiệm vụ: Yêu cầu HS nghiên cứu phiếu nhiệm vụ để hoàn thành sản phẩm khoa học.
	HS nhận nhiệm vụ

	Hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ: 
	Thực hiện nhiệm vụ ở nhà.

	Báo cáo kết quả: 
	- Đại diện nhóm trình bày sản phẩm của nhóm mình. 

- Các nhóm khác đánh giá kết quả của nhóm bạn.

	- Đánh giá, tổng kết

GV nhận xét kết quả làm việc của các nhóm. 
	


E. Hướng dẫn tự học

-HS học bài, làm bài tập trong SBT.

- Chuẩn bị bài 21: Quan sát hình 21.1( 21.3; đọc thông tin, tìm hiểu thí nghiệm nam châm điện, trả lời câu hỏi 1( 6 trang 102,103.

	ĐÁP ÁN PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1/ ĐÁNH GIÁ

	TT
	Tiêu chí
	Điểm tối đa
	Điểm chấm

	1
	Nội dung trả lời: đầy đủ, chính xác
	
	

	
	Câu 1. Trái Đất là một “thanh nam châm khổng lồ” 
	1
	

	
	Câu 2.  Hiện tượng, sự kiện:

- Kim la bàn hay thanh nam châm treo tự do luôn chỉ hướng bắc - nam.

-Từ trường Trái Đất ngăn cản các bức xạ nguy hiểm từ Mặt Trời, bảo vệ sự sống trên Trái Đất.

- Do Trái Đất có từ trường nên cực quang chỉ xảy ra ở các vùng địa cực.
	2
	

	
	Câu 3. Từ trường Trái Đất làm lệch các bức xạ từ Mặt Trời về 2 cực.
	2
	

	2
	Báo cáo logic khoa học, dễ hiểu
	2
	

	3
	Đúng thời gian
	1
	

	Tổng
	10
	


	ĐÁP ÁN PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2/ ĐÁNH GIÁ

	TT
	Tiêu chí
	Điểm tối đa
	Điểm chấm

	1
	Nội dung trả lời: đầy đủ, chính xác
	
	

	
	Câu 1. Từ trường tồn tại ở mọi nơi trên Trái Đất, do đó, kim nam châm sẽ chỉ hướng bắc - nam ở mọi nơi.
	3
	

	
	Câu 2. Từ trường ở địa cực (màu đỏ) mạnh hơn từ trường ở vùng Xích đạo (màu xanh). Từ đó suy ra Việt Nam nằm vùng từ trường trung bình (màu vàng).
	4
	

	2
	Báo cáo logic khoa học, dễ hiểu
	2
	

	3
	Đúng thời gian
	1
	

	Tổng
	10
	


	ĐÁNH GIÁ PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3

	TT
	Tiêu chí
	Điểm tối đa
	Điểm chấm

	1
	Nội dung :Đúng, đầy đủ
	
	

	
	1. Cấu tạo
	3
	

	
	2. Các kí hiệu trên mặt la bàn
	4
	

	2
	Báo cáo logic khoa học, dễ hiểu
	2
	

	3
	Đúng thời gian
	1
	

	Tổng
	10
	


Sử dụng rubric sau đây để đánh giá các hoạt động trong tiết dạy.
	RUBRIC

	Tiêu chí
	Nhóm 1
	Nhóm 2
	Nhóm 3
	Nhóm 4

	Mức độ tham gia hoạt động nhóm

- Mức 1: Tham dự nhưng không tập trung
- Mức 2: Có tham gia, làm bài tập theo đúng các tiêu chí mà giáo viên yêu cầu.

- Mức 3: Nhiệt tình, sôi nổi, tíc h cực,  làm nhanh trật tự theo đúng các tiêu chí mà giáo viên yêu cầu.
	
	
	
	

	Kết quả phiếu học tập

- Mức 1: Học sinh hoàn thành phiếu học tập nhưng chưa biết đúng hay sai

- Mức 2: Học sinh hoàn thành đúng phiếu học tập. Giải thích đúng 
- Mức 3: Biết giải thích vào các hiện tượng đời sống. 
	
	
	
	


I. Mục tiêu
1. Kiến thức

- Biết được xung quanh dây dẫn mang dòng điện cũng tồn tại từ trường.

          - Tạo ra được từ phổ bằng mạ sắt xung quanh các nam châm.
          - Vẽ được đường sức từ của một dạng nam châm.
    2. Năng lực:
2.1. Năng lực chung: 
- Năng lực tự chủ và tự học: Chủ động, tích cực tham gia các hoạt động học tập.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Tham gia thảo luận, trình bày, diễn đạt các ý tưởng, nội dung theo ngôn ngữ vật lí.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Đề xuất các ý tưởng, phương án để thảo luận, giải quyết các vấn đề nêu ra trong bài học.
2.2. Năng lực khoa học tự nhiên: 
· Nhận thức khoa học tự nhiên: Biết được ý nghĩa của từ trường, từ phổ, đường sức từ.

· Tìm hiểu tự nhiên: Tìm hiểu cách xác định từ phổ, đường sức từ của những dạng nam châm khác nhau.

· Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Vận dụng các kiến thức đã học để vẽ đường sức từ của các nam châm có hình dạng khác nhau, từ đó xác định các cực và độ mạnh yếu của từ trường tại các điểm khác nhau trong từ trường.

3. Phẩm chất: 
· Tham gia tích cực hoạt động trong lớp cũng như ở nhà.
· Cẩn thận, trung thực, thực hiện an toàn quy trình làm thí nghiệm.
· Có niềm say mệ, hứng thú, thích tìm tời, khám phá, đặt câu hỏi.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Giáo viên:
· Hình ảnh về các dụng cụ sử dụng đo thời gian từ trước đến nay.

· Đoạn video 

· Phiếu học tập 

· Chuẩn bị cho mỗi nhóm học sinh: 1 thanh nam châm thẳng; 1 kim nam châm; đế gắn nam châm; 1 bộ TN từ phổ của thanh nam châm. 

· Đoạn video Thí nghiệm Từ phổ _ Hình dạng đường sức từ của nam châm chữ U: https://youtu.be/hCZoSyOxFxY
2. Học sinh: 

- Bài cũ ở nhà

III. Tiến trình dạy học

1. Hoạt động 1: Mở đầu (10 phút)
a) Mục tiêu:   
Sau hoạt động này, học sinh có thể:

· Phân tích được các dữ kiện của thí nghiệm: khi đưa các vật liệu từ gần nam châm thì xuất hiện lực hút.

- Xác định và phát biểu được nhiệm vụ cần thực hiện.

b) Nội dung: 

- Học sinh di chuyển vào các nhóm đã được chọn, bầu nhóm trưởng, ghi nhận thông tin của các thành viên trong nhóm.

- Thảo luận nhóm, phân tích các dữ kiện của thí nghiệm mà giáo viên đưa ra.

c) Sản phẩm: 
- Trả lời câu hỏi phân tích thí nghiệm: Vì nam châm có thể hút các vật có tính chất từ.

d) Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV làm thí nghiệm đưa một vật bằng sắt đến gần nam châm rồi đặt câu hỏi:

“Vì sao khi đưa các vật liệu từ gần nam châm thì xuất hiện lực hút?
*Thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS hoạt động nhóm theo yêu cầu của GV. 

- Giáo viên: Theo dõi và hướng dẫn khi cần.

*Báo cáo kết quả và thảo luận

- GV gọi ngẫu nhiên học sinh trình bày đáp án của nhóm mình. GV nhận xét đáp án của HS.
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.

->Giáo viên gieo vấn đề cần tìm hiểu trong bài học

Chúng ta đã học các loại lực tiếp xúc và lực không tiếp xúc ở KHTN 6, vậy vì sao không tiếp xúc nhưng nam châm vẫn tác dụng lực được. Vậy vùng không gian xung quanh nam châm có tính chất gì?

 Để trả lời câu hỏi trên đầy đủ và chính xác nhất chúng ta vào bài học hôm nay.

->Giáo viên nêu mục tiêu bài học.
	


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới 
2.1. Hoạt động 2.1: Nhận biết từ trường của thanh nam châm, dây dẫn mang dòng điện (35 phút)

a) Mục tiêu: 

Sau hoạt động này, học sinh có thể:

- Tiến hành thí nghiệm để biết rằng không gian xung quanh nam châm tồn tại từ trường.--> Biết không gian xung quanh nam châm tồn tại từ trường.

- Biết được xung quanh dây dẫn mang dòng điện cũng tồn tại từ trường.

b) Nội dung: 

1. HS thực hiện thí nghiệm về tương tác giữa hai nam châm

- Lắng nghe yêu cầu thực hiện thí nghiệm. Đọc kĩ, tìm hiểu kĩ các bước tiến hành thí nghiệm. Nhận dụng cụ thí nghiệm, kiểm tra đầy đủ, sử dụng tốt.

- Thực hiện thí nghiệm theo nhóm, ghi nhận kết quả. 

- GV giúp HS chính xác hóa lại kiến thức, thông báo nội dung kết luận, cho học sinh ghi chép kiến thức vào vở.

2. HS làm việc với SGK, quan sát thí nghiệm Oerted GV trình chiếu để nhận biết được vùng không gian bao quanh dây dẫn có từ trường.

3. HS thảo luận và phát biểu kiến thức cần nghiên cứu ở phiếu học tập 1, ghi nhận lại kiến thức cần học vào vở.

c) Sản phẩm: 

- Đáp án phiếu học tập 1.

- Vở ghi nhận kết quả thí nghiệm, nội dung kiến thức cần học.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV tổ chức cho HS tiến hành thí nghiệm theo các bước như SGK như H 19.1.

- GV trình chiếu thí nghiệm Hans Christian Oersted như SGK để HS quan sát.

- GV yêu cầu HS thực hiện theo cặp đôi (tùy vào trang thiết bị thí nghiệm của nhà trường nếu đủ, hoặc có thể cho làm nhóm) và trả lời các câu hỏi trong phiếu học tập 1. 

*Thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS thảo luận cặp đôi, thống nhất đáp án và ghi chép nội dung hoạt động ra giấy.

- HS quan sát vị trí của nam châm khi khóa K mở (không có dòng điện) và khi khóa K đóng (có dòng điện), để từ đó khẳng định xung quanh dây dẫn mang dòng điện cũng tồn tại từ trường tác dụng lên các vật có từ tính. Từ hai thí nghiệm trên, bằng phương pháp so sánh HS thảo luận và hoàn thành phiếu học tập 1.

*Báo cáo kết quả và thảo luận

GV gọi ngẫu nhiên một HS đại diện cho một nhóm trình bày, các nhóm khác bổ sung (nếu có).

*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá đồng đẳng.

- Giáo viên nhận xét, đánh giá.

(Sử dụng phiếu đánh giá hoạt động nhóm)

- GV mở rộng: MRI (Magnetic Resonance Imaging) là phương pháp chụp ảnh cộng hưởng từ, sử dụng từ trường rất mạnh được tạo nên bởi dòng điện để chụp các chi tiết bên trong cơ thể. Từ trường này có thể gây nên các rủi ro như làm hỏng các thẻ từ, các thiết bị điện tử, …
	1. TỪ TRƯỜNG (TRƯỜNG TỪ)

a) Nhận biết từ trường của thanh nam châm

b) Nhận biết từ trường của dây dẫn mang dòng điện
- Không gian xung quanh nam châm, xung quanh dòng điện tồn tại từ trường (trường từ).

- Từ trường tác dụng lực từ lên vật liệu từ đặt trong nó.




2.2. Hoạt động 2.2: Thí nghiệm quan sát từ phổ của một nam châm (25 phút)

a) Mục tiêu: 
Sau hoạt động này, học sinh có thể:

· Tạo ra được từ phổ bằng mạ sắt xung quanh các nam châm.
b) Nội dung: 
1. HS thực hiện thí nghiệm từ phổ của thanh nam châm

- Lắng nghe yêu cầu thực hiện thí nghiệm. Đọc kĩ, tìm hiểu kĩ các bước tiến hành thí nghiệm. Nhận dụng cụ thí nghiệm, kiểm tra đầy đủ, sử dụng tốt.

- Thực hiện thí nghiệm theo nhóm, ghi nhận kết quả. 

- GV giúp HS chính xác hóa lại kiến thức, thông báo nội dung kết luận, cho học sinh ghi chép kiến thức vào vở.

2. HS làm việc với SGK, thảo luận và phát biểu kiến thức cần nghiên cứu ở phiếu học tập 2, ghi nhận lại kiến thức cần học vào vở.

c) Sản phẩm: 

- Đáp án phiếu học tập 2.

- Vở ghi nhận kết quả thí nghiệm, nội dung kiến thức cần học.
d) Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS đọc SGK và tiến hành thí nghiệm theo các bước của SGK và giải quyết phiếu học tập 2

- GV hướng dẫn HS chốt lại các bước làm thí nghiệm.

*Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tìm tòi tài liệu, thảo luận và đi đến thống nhất về các bước làm thí nghiệm.

- HS thực hiện thí nghiệm, ghi chép kết quả và trình bày kết quả của nhóm.

*Báo cáo kết quả và thảo luận
GV gọi ngẫu nhiên 1 nhóm trình bày/ 1 bước trong Phiếu học tập, các nhóm còn lại theo dõi và nhận xét bổ sung (nếu có).

*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
GV nhận xét về kết quả hoạt động của các nhóm (thông qua phiếu đánh giá) về tìm hiểu các bước thực hiện thí nghiệm và nhận xét về hình dạng sắp xếp mạt sắt ở xung quanh nam châm.
	2. TỪ PHỔ

a) Thí nghiệm quan sát từ phổ của một nam châm

SGK

b) Kết luận

- Hình ảnh các đường mạt sắt sắp xếp xung quanh nam châm được gọi là từ phổ.

- Từ phổ cho ta một hình ảnh trực quan về từ trường.


2.3. Hoạt động 2.3: Tìm hiểu về đường sức từ (20 phút)

a) Mục tiêu: 
Sau hoạt động này, học sinh có thể:

· Vẽ được đường sức từ của một dạng nam châm.
b) Nội dung: 
1. HS thực hiện thí nghiệm đường sức từ của thanh nam châm

- Lắng nghe yêu cầu thực hiện thí nghiệm. Đọc kĩ, tìm hiểu kĩ các bước tiến hành thí nghiệm. Nhận dụng cụ thí nghiệm, kiểm tra đầy đủ, sử dụng tốt.

- Thực hiện thí nghiệm theo nhóm, ghi nhận kết quả. 

- GV giúp HS chính xác hóa lại kiến thức, thông báo nội dung kết luận, cho học sinh ghi chép kiến thức vào vở.

2. HS làm việc với SGK, thảo luận và phát biểu kiến thức cần nghiên cứu ở phiếu học tập 3, ghi nhận lại kiến thức cần học vào vở.

c) Sản phẩm: 

- Đáp án phiếu học tập 3.

- Vở ghi nhận kết quả thí nghiệm, nội dung kiến thức cần học.
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS đọc SGK.

- GV hướng dẫn HS thực hiện thí nghiệm và hoàn thành cách vẽ đường sức từ. Quan sát hỗ trợ thao tác thực hành thí nghiệm của học sinh.

- GV yêu cầu HS tiếp tục ghi chép kết quả quan sát được và hoàn thiện phiếu học tập 3.

*Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tìm tòi tài liệu, thảo luận và đi đến thống nhất về các bước thực hành.

- HS thực hiện thí nghiệm, ghi chép kết quả và trình bày kết quả của nhóm.

*Báo cáo kết quả và thảo luận
GV gọi ngẫu nhiên 1 nhóm trình bày/ 1 bước trong Phiếu học tập, các nhóm còn lại theo dõi và nhận xét bổ sung (nếu có).

*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
GV nhận xét về kết quả hoạt động của các nhóm (sử dụng phiếu đánh giá) về cách vẽ đường sức từ và câu trả lời trong phiếu học tập 3. GV chốt nội dung.

GV Chuyển giao nhiệm vụ về nhà yêu cầu các nhóm làm bài thuyết trình về ứng dụng của từ trường
	3. ĐƯỜNG SỨC TỪ

a) Tìm hiểu về đường sức từ

- Chuẩn bị: SGK.

- Tiến hành thí nghiệm.

b) Kết luận

- Các đường sức từ cho phép mô tả từ trường.

- Hướng của các đường sức từ tại một vị trí nhất định được quy ước là hướng nam – bắc của kim la bàn đặt tại vị trí đó.


3. Hoạt động 3: Luyện tập (20 phút)

a) Mục tiêu:
Sau hoạt động này, học sinh có thể:

· Vẽ đường sức từ của các nam châm có hình dạng khác nhau, từ đó xác định các cực và độ mạnh yếu của từ trường tại các điểm khác nhau trong từ trường.
· Khi quan sát từ phổ, biết được: vùng có từ trường, hình dạng nam châm, vùng có từ trường mạnh hay yếu.

b) Nội dung:
- HS thực hiện cá nhân để hoàn thiện các câu hỏi trắc nghiệm và bài tâp 1, 2 trong sách giáo khoa Khoa học tự nhiên 7.

- HS tóm tắt nội dung bài học bằng sơ đồ tư duy.

c) Sản phẩm:
- HS tóm tắt nội dung bài học bằng sơ đồ tư duy.
d) Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV yêu cầu HS thực hiện cá nhân phần câu hỏi trắc nghiệm và tóm tắt nội dung bài học dưới dạng sơ đồ tư duy vào vở ghi.

*Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS thực hiện theo yêu cầu của giáo viên.

*Báo cáo kết quả và thảo luận
GV gọi ngẫu nhiên 3 HS lần lượt trình bày ý kiến cá nhân.

*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
GV nhấn mạnh nội dung bài học bằng sơ đồ tư duy trên bảng.
	Câu 1. Từ phổ là hình ảnh cụ thể về:

A. các đường sức điện.

B. các đường sức từ.

C. cường độ điện trường.

D. cảm ứng từ.

Câu 2. Độ mau, thưa của các đường sức từ trên cùng một hình vẽ cho ta biết điều gì về từ trường?

A. Chỗ đường sức từ càng mau thì từ trường càng yếu, chỗ càng thưa thì từ trường càng mạnh.

B. Chỗ đường sức từ càng thưa thì từ trường càng yếu, chỗ càng thưa thì từ trường càng mạnh.

C. Chỗ đường sức từ càng mau thì dòng điện đặt ở đó có cường độ càng lớn.

D. Chỗ đường sức từ càng mau thì dây dẫn đặt ở đó càng bị nóng lên.

Câu 3. Chọn phát biểu đúng

A. Có thể thu được từ phổ bằng rắc mạt sắt lên tấm nhựa đặt trong từ trường.

B. Từ phổ là hình ảnh cụ thể về các đường sức điện.

C. Nơi nào mạt sắt dày thì từ trường yếu.

D. Nơi nào mạt sắt thưa thì từ trường yếu.


Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com
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4. Hoạt động 4: Vận dụng (25 phút)

a) Mục tiêu:
- Phát triển năng lực tự học và năng lực tìm hiểu đời sống.   
b) Nội dung:
- HS thuyết trình nhóm.
c) Sản phẩm:
- Các bài thuyết trình của các nhóm.

 d) Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Yêu cầu các nhóm lần lượt lên thuyết trình.
*Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Các nhóm lên thuyết trình
*Báo cáo kết quả và thảo luận
- Sản phẩm thuyết trình của nhóm.

*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
Giao cho học sinh thực hiện ngoài giờ học trên lớp và nộp sản phẩm vào tiết sau.

Đánh giá khả năng làm việc của các nhóm và khả năng trình bày bài thuyết trình thông qua phiếu đánh giá.
	1. Ứng dụng của từ trường Trái Đất

Từ trường của Trái Đất giúp xác định phương hướng thông qua la bàn.

2. Ứng dụng của từ trường trong y học

- Máy chụp cộng hưởng từ.

- Nam châm vĩnh cửu chữa bệnh nhân tạo.

- Vật liệu hỗ trợ điều trị gồm có dây chuyền từ tính, gậy từ, …

3. Ứng dụng của từ trường trong kĩ thuật:

- Tàu cao tốc MagLev 

- Ổ cứng máy tính.

4. Ứng dụng của từ trường trong nông nghiệp:

- Tạo ra nước từ tính tốt cho cây trồng, …

5. Ứng dụng của từ trường trong đời sống

- Sử dụng các thiết bị báo động, chống trộm….


PHỤ LỤC

SƠ ĐỒ TƯ DUY
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PHIẾU HỌC TẬP 1

Họ và tên: ……………………………………………………………… 
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Lớp: ……………………………. Nhóm: ……

Bước 1: Nhận biết từ trường của thanh nam châm
[image: image4.png]



1. Quan sát và nhận xét hướng của kim nam châm so với hướng ban đầu?

2. Ngoài kim nam châm, ta có thể dùng các vật nào khác để phát hiện từ trường không?

[image: image15.jpg]


Bước 2: Nhận biết từ trường của dây dẫn mang dòng điện

[image: image5.png]



1. Thí nghiệm Oersted cho thấy có điểm nào giống nhau giữa không gian quanh nam châm và dòng điện?

2. Xung quanh vật nào sau đây có từ trường?

A. Bóng đèn điện đang sáng.

B. Cuộn dây đồng nằm trên kệ.

PHIẾU HỌC TẬP 2
Họ và tên: ……………………………………………………………… 
Lớp: ……………………………. Nhóm: ……
[image: image6.png]



1. Nhận xét về hình dạng sắp xếp mạt sắt ở xung quanh nam châm?

PHIẾU HỌC TẬP 3
Họ và tên: ……………………………………………………………… 
Lớp: ……………………………. Nhóm: ……
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1. Nhận xét về hình dạng sắp xếp mạt sắt ở xung quanh nam châm?

2. Hãy nhận xét hình dạng đường sức từ Hình 19.5 và sự sắp xếp các mạt sắt ở từ phổ Hình 19.3
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3. Có thể nhận biết từ trường mạnh yếu qua các đường sức từ không?

4. Từ hình ảnh của các đường sức từ (Hình 19.5), hãy nêu một phương pháp xác định chiều của đường sức từ nếu biết tên các cức của nam châm.
5. Thực hành theo nhóm 

Cho hai thanh nam châm thẳng đặt gần nhau. Hãy chỉ rõ tên các cực của kim nam câm và hai thanh nam châm?
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